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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số: 76/2014/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực 
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải 

 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;  
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về 
quản lý cảng biển và luồng hàng hải;  

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục 
Hàng hải Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành định mức kinh 
tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 10 tập định mức kinh tế - kỹ thuật 
trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, cụ thể: 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển. 
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành luồng hàng hải. 
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tiếp tế. 
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị báo hiệu hàng hải. 
5. Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phao báo hiệu hàng hải. 
6. Định mức kinh tế - kỹ thuật thay, thả, điều chỉnh và thu hồi phao báo hiệu 

hàng hải. 
7. Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu. 
8. Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa máy phát điện. 
9. Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện thủy. 
10. Định mức kinh tế - kỹ thuật đóng mới phao báo hiệu hàng hải. 
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Điều 2. 
1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến 

việc cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. 
2. Đối với tuyến luồng, phương tiện, thiết bị, hạng mục công việc trong cơ cấu 

sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải phát sinh chưa quy định 
trong các tập định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này thì tổ 
chức được giao sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải xây 
dựng định mức kinh tế - kỹ thuật gửi Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, trình Bộ 
Giao thông vận tải chấp thuận để triển khai áp dụng. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 02 năm 2015 và 
thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực 
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng 
Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải 
miền Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam, 
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Đinh La Thăng 
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 c
ủa

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
th
ủy

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 
qu
ản

 lý
, v
ận

 h
àn

h 
lu
ồn

g 
(k

iể
m

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n;
 b
ảo

 tr
ì; 

sơ
n 

bả
o 

dư
ỡn

g 
bá

o 
hi
ệu

; t
hư
ờn

g 
trự
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N
G

 Q
U

A
N

, B
Ả

O
 T

R
Ì B

Á
O

 H
IỆ

U
 

1.
 K

iể
m

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n 
Sử

 d
ụn

g 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 th
ủy

 đ
i d
ọc

 tu
yế

n 
lu
ồn

g,
 q

ua
n 

sá
t b
ằn

g 
m
ắt

 th
ườ

ng
 đ
ể 

ki
ểm

 tr
a 

tìn
h 

trạ
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
bá

o 
hi
ệu

 n
hư

: v
ị t

rí,
 m

àu
 sắ

c,
 h

ìn
h 

dạ
ng

 v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị đ
ượ

c 
lắ

p 
đặ

t t
rê

n 
bá

o 
hi
ệu

; p
há

t h
iệ

n 
và

 n
gă

n 
ng
ừa

 c
ác

 v
i p

hạ
m

 ả
nh

 h
ưở

ng
 

đế
n 

an
 to

àn
 h

àn
g 

hả
i t

rê
n 

lu
ồn

g,
 tu

yê
n 

tru
y ề

n 
để

 n
ân

g 
ca

o 
ý 

th
ức

 c
hấ

p 
hà

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
an

 to
àn

 h
àn

g 
hả

i c
ủa

 n
gư
ời

 d
ân

. 
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2.
 K

iể
m

 tr
a,

 b
ảo

 tr
ì 

Sử
 d
ụn

g 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 th
ủy

 đ
i đ
ến

 từ
ng

 b
áo

 h
iệ

u 
để

 th
ực

 h
iệ

n 
cô

ng
 tá

c 
bả

o 
trì

 b
áo

 h
iệ

u,
 c
ụ 

th
ể:

 
- K

iể
m

 tr
a 

vị
 tr

í p
ha

o 
bá

o 
hi
ệu

; 
- K

iể
m

 tr
a,

 v
ệ 

si
nh

 b
áo

 h
iệ

u;
 

- K
iể

m
 tr

a,
 v
ệ 

si
nh

 h
ệ 

th
ốn

g 
qu

an
g 

họ
c;

 k
iể

m
 tr

a,
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
tâ

m
 n

gu
ồn

 sá
ng

 v
ào

 đ
ún

g 
tiê

u 
đi
ểm

 c
ủa

 th
ấu

 k
ín

h;
 

- K
iể

m
 tr

a,
 v
ệ 

si
nh

 th
iế

t b
ị b

áo
 h

iệ
u 

và
 th

iế
t b
ị n

gu
ồn

 c
un

g 
cấ

p 
nă

ng
 lư
ợn

g;
 

- K
iể

m
 tr

a,
 v
ệ 

si
nh

 c
ác

 đ
iể

m
 n
ối

 th
iế

t b
ị v
ới

 n
gu
ồn

 n
ăn

g 
lư
ợn

g.
 

II
. S
Ơ

N
 B
Ả

O
 D
Ư
Ỡ

N
G

 B
Á

O
 H

IỆ
U

 
C

ôn
g 

tá
c 

sơ
n 

bả
o 

dư
ỡn

g 
bá

o 
hi
ệu

 n
hằ

m
 đ
ảm

 b
ảo

 d
uy

 tr
ì m

àu
 s
ắc

 n
hậ

n 
dạ

ng
 c
ủa

 b
áo

 h
iệ

u 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h,
 đ
ồn

g 
th
ời

 
du

y 
trì

 tu
ổi

 th
ọ 

củ
a 

bá
o 

hi
ệu

. C
hu

 k
ỳ 

th
ực

 h
iệ

n 
sơ

n 
bả

o 
dư
ỡn

g 
bá

o 
hi
ệu

 h
àn

g 
hả

i t
rê

n 
lu
ồn

g 
đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
nh
ư 

sa
u:

 
- P

ha
o 

bá
o 

hi
ệu

: v
ào

 th
án

g 
th
ứ 

6 
và

 th
án

g 
th
ứ 

9 
tín

h 
từ

 th
ời

 đ
iể

m
 b

áo
 h

iệ
u 
đư
ợc

 th
ay

, t
hả

 m
ới

. R
iê

ng
 đ
ối

 v
ới

 p
ha

o 
bá

o 
hi
ệu

 c
ó 
đư
ờn

g 
kí

nh
 2

,9
 m

 <
 D

 ≤
 5

 m
 th

ì t
hự

c 
hi
ện

 s
ơn

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 m
ột

 lầ
n 

tro
ng

 n
ăm

 v
ào

 th
án

g 
th
ứ 

6 
tín

h 
từ

 th
ời

 
đi
ểm

 p
ha

o 
đư
ợc

 th
ay

, t
hả

; 
 

- T
rụ

 ti
êu

, c
hậ

p 
tiê

u 
(k
ết

 c
ấu

 th
ép

, b
ê 

tô
ng

 c
ốt

 th
ép

, k
hố

i x
ây

): 
01

 n
ăm

 m
ột

 lầ
n.

 
II

I. 
V
Ậ

N
 H

À
N

H
 P

H
Ư
Ơ

N
G

 T
IỆ

N
, M

Á
Y

 P
H

Á
T

 Đ
IỆ

N
 V

À
 T

H
IẾ

T
 B
Ị 

1.
 P

hư
ơn

g 
tiệ

n 
ph
ục

 v
ụ 

qu
ản

 lý
, v
ận

 h
àn

h 
lu
ồn

g 
 

1.
1.

 P
hụ

c 
vụ

 k
iể

m
 tr

a 
tổ

ng
 q

ua
n:

 
- C

hu
ẩn

 b
ị p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 k

hở
i đ
ộn

g 
m

áy
 th

eo
 q

uy
 tr

ìn
h;

 
- M

a 
nơ

 rờ
i c
ầu

 c
ản

g 
ho
ặc

 b
ến

 đ
ỗ;

 
- D

i c
hu

yể
n 

dọ
c 

tu
yế

n 
lu
ồn

g 
sa

u 
đó

 q
ua

y 
về

 tr
ạm

; 
- M

a 
nơ

 c
ập

 c
ầu

 c
ản

g 
ho
ặc

 b
ến

 đ
ỗ.

 
1.

2.
 P

hụ
c 

vụ
 k

iể
m

 tr
a 

bả
o 

trì
: 

- C
hu
ẩn

 b
ị p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 k

hở
i đ
ộn

g 
m

áy
 th

eo
 q

uy
 tr

ìn
h;

 
- M

a 
nơ

 rờ
i c
ầu

 c
ản

g 
ho
ặc

 b
ến

 đ
ỗ;
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- D
i c

hu
yể

n 
đế

n 
vị

 tr
í b

áo
 h

iệ
u;

 
- M

a 
nơ

 c
ập

 b
áo

 h
iệ

u 
để

 c
ôn

g 
nh

ân
 th
ực

 h
iệ

n 
cô

ng
 tá

c 
bả

o 
trì

; 
- M

a 
nơ

 rờ
i b

áo
 h

iệ
u;

 
- N

ổ 
m

áy
 tạ

i c
hỗ

 th
ườ

ng
 tr
ực

 c
ản

h 
gi
ới

; 
- M

a 
nơ

 c
ập

 b
áo

 h
iệ

u 
đó

n 
cô

ng
 n

hâ
n;

 
- M

a 
nơ

 rờ
i b

áo
 h

iệ
u;

 
- D

i c
hu

yể
n 
đế

n 
vị

 tr
í b

áo
 h

iệ
u 

kh
ác

 h
oặ

c 
qu

ay
 v
ề 

trạ
m

; 
- M

a 
nơ

 c
ập

 c
ầu

 c
ản

g 
ho
ặc

 b
ến

 đ
ỗ.

 
1.

3.
 P

hụ
c 

vụ
 sơ

n 
bả

o 
dư
ỡn

g:
 

- C
hu
ẩn

 b
ị p

hư
ơn

g 
tiệ

n,
 k

hở
i đ
ộn

g 
m

áy
 th

eo
 q

uy
 tr

ìn
h;

 
- M

a 
nơ

 rờ
i c
ầu

 c
ản

g 
ho
ặc

 b
ến

 đ
ỗ;

 
- D

i c
hu

yể
n 
đế

n 
vị

 tr
í b

áo
 h

iệ
u 

cầ
n 

sơ
n 

bả
o 

dư
ỡn

g;
 

- M
a 

nơ
 c
ập

 b
áo

 h
iệ

u 
để

 c
ôn

g 
nh

ân
 th
ực

 h
iệ

n 
sơ

n 
bả

o 
dư
ỡn

g;
 

- M
a 

nơ
 rờ

i b
áo

 h
iệ

u;
 

- N
eo

, đ
ậu

 tạ
i g
ần

 v
ị t

rí 
bá

o 
hi
ệu

, n
ổ 

m
áy

 tạ
i c

hỗ
 th
ườ

ng
 tr
ực

 c
ản

h 
gi
ới

; 
- M

a 
nơ

 c
ập

 b
áo

 h
iệ

u 
đó

n 
cô

ng
 n

hâ
n;

 
- M

a 
nơ

 rờ
i b

áo
 h

iệ
u;

 
- D

i c
hu

yể
n 
đế

n 
vị

 tr
í b

áo
 h

iệ
u 

kh
ác

 h
oặ

c 
qu

ay
 v
ề 

trạ
m

; 
- M

a 
nơ

 c
ập

 c
ầu

 c
ản

g 
ho
ặc

 b
ến

 đ
ỗ.

 
1.

4.
 T

hư
ờn

g 
trự

c 
bả

o 
đả

m
 a

n 
to

àn
 g

ia
o 

th
ôn

g,
 p

hố
i h
ợp

 tì
m

 k
iế

m
 c
ứu

 n
ạn

, b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
, t

hư
ờn

g 
trự

c 
ph
ục

 v
ụ 

xử
 lý

 sự
 c
ố 
độ

t x
uấ

t x
ảy

 ra
 tr

ên
 lu
ồn

g:
 

- P
hư
ơn

g 
tiệ

n 
lu

ôn
 tr

on
g 

tìn
h 

trạ
ng

 th
ườ

ng
 tr
ực

 sẵ
n 

sà
ng

 h
oạ

t đ
ộn

g;
 

- Đ
ảm

 b
ảo

 q
uâ

n 
số

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h.
 

1.
5.

 V
ận

 h
àn

h 
m

áy
 p

há
t đ

iệ
n 

cu
ng

 c
ấp

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
ch

o 
cá

c 
th

iế
t b
ị s
ử 

dụ
ng

 đ
iệ

n.
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2.
 T

hư
ờn

g 
tr
ực

 tạ
i t

rạ
m

 
- Q

ua
n 

sá
t t

he
o 

dõ
i b

áo
 h

iệ
u 

trê
n 

lu
ồn

g 
và

 tư
 v
ấn

 h
àn

h 
hả

i, 
th
ườ

ng
 tr
ực

 th
ôn

g 
tin

 li
ên

 lạ
c,

 th
ườ

ng
 tr
ực

 p
hố

i h
ợp

 tì
m

 
ki
ếm

 c
ứu

 n
ạn

 v
à 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr
ườ

ng
, t

uy
ên

 tr
uy
ền

 đ
ể 

nâ
ng

 c
ao

 ý
 th
ức

 c
hấ

p 
hà

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
an

 to
àn

 h
àn

g 
hả

i c
ủa

 n
gư
ời

 d
ân

 
tro

ng
 k

hu
 v
ực

; 
- T

iế
p 

nh
ận

 n
gu

yê
n,

 n
hi

ên
 v
ật

 li
ệu

, n
ăn

g 
lư
ợn

g,
 tr

an
g 

th
iế

t b
ị, 

lư
ơn

g 
th
ực

, t
hự

c 
ph
ẩm

 v
à 

nh
u 

yế
u 

ph
ẩm

...
; 

- V
ệ 

si
nh

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, p
há

t q
ua

ng
 đ
ườ

ng
 x

á,
 k

iể
m

 tr
a 

hệ
 th
ốn

g 
ch
ốn

g 
sé

t, 
cá

c 
tra

ng
 th

iế
t b
ị p

hò
ng

 c
há

y,
 c

hữ
a 

ch
áy

. 
 

C
hư

ơn
g 

II
I 

N
Ộ

I D
U

N
G

 Đ
ỊN

H
 M

Ứ
C

 Q
U
Ả

N
 L

Ý
, V

Ậ
N

 H
À

N
H

 L
U
Ồ

N
G

 H
À

N
G

 H
Ả

I 
 M
ục

 1
. C

ôn
g 

tá
c 

ki
ểm

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n,
 b
ảo

 tr
ì b

áo
 h

iệ
u 

hà
ng

 h
ải

 
1.

 Đ
ịn

h 
m
ức

 số
 lầ

n 
ki
ểm

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n,
 b
ảo

 tr
ì b

áo
 h

iệ
u 

củ
a 

từ
ng

 lu
ồn

g 
Số

 c
hu

yế
n 

ki
ểm

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n,
 b
ảo

 tr
ì c
ủa

 c
ác

 tu
yế

n 
lu
ồn

g 
th

eo
 ti

êu
 c

hí
: l

oạ
i l

uồ
ng

 h
àn

g 
hả

i p
hù

 h
ợp

 v
ới

 D
an

h 
m
ục

 
ph

ân
 lo
ại

 c
ản

g 
bi
ển

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 7
0/

20
13

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
19

/1
1/

20
13

 c
ủa

 T
hủ

 tư
ớ n

g 
C

hí
nh

 p
hủ

; t
hố

ng
 k

ê 
số

 lư
ợt

 
tà

u 
và

o 
cả

ng
; s
ản

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 th

ôn
g 

qu
a 

cả
ng

; đ
iề

u 
ki
ện

 đ
ịa

 lý
, k

hí
 h
ậu

, t
hủ

y 
hả

i v
ăn

, m
ôi

 tr
ườ

ng
, x

ã 
hộ

i. 
B
ản

g 
m
ức

 1
: S

ố 
lầ

n 
ki
ểm

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n,
 b
ảo

 tr
ì 

  Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 lầ
n/

th
án

g 

ST
T

 
T

ên
 lu
ồn

g 
Số

 lầ
n 

ki
ểm

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n 
Số

 lầ
n 

bả
o 

tr
ì 

1 
L

uồ
ng

 V
ạn

 G
ia

  
7 

6 
2 

L
uồ

ng
 H

òn
 G

ai
 - 

C
ái

 L
ân

 
 

 
 

- Đ
oạ

n 
trạ

m
 C
ổ 

N
gự

a 
11

 
8 

 
- Đ

oạ
n 

H
òn

 G
ai

 - 
C

ái
 L

ân
 

10
 

8 
3 

L
uồ

ng
 S

ôn
g 

C
ha

nh
 

8 
6 



 

 

49 49
 

   
 CÔNG BÁO/Số 199 + 200/Ngày 10-02-2015      49
 

ST
T

 
T

ên
 lu
ồn

g 
Số

 lầ
n 

ki
ểm

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n 
Số

 lầ
n 

bả
o 

tr
ì 

4 
L

uồ
ng

 H
ải

 P
hò

ng
 

 
 

 
- Đ

oạ
n 

Lạ
ch

 H
uy
ện

 
12

 
9 

 
- Đ

oạ
n 

N
am

 T
riệ

u 
12

 
9 

 
- K

ên
h 

H
à 

N
am

 
12

 
9 

 
- Đ

oạ
n 

B
ạc

h 
Đ
ằn

g 
11

 
9 

 
- Đ

oạ
n 

Sô
ng

 C
ấm

 
11

 
9 

 
- Đ

oạ
n 

V
ật

 C
ác

h 
10

 
9 

 
- Đ

oạ
n 

kê
nh

 C
ái

 T
rá

p 
8 

6 
5 

L
uồ

ng
 P

hà
 R
ừn

g 
8 

7 
6 

L
uồ

ng
 D

iê
m

 Đ
iề

n 
6 

5 
7 

L
uồ

ng
 H
ải

 T
hị

nh
 

5 
5 

8 
L

uồ
ng

 L
ệ 

M
ôn

 
6 

5 
9 

L
uồ

ng
 N

gh
i S
ơn

 
11

 
9 

10
 

L
uồ

ng
 C
ửa

 L
ò 

9 
7 

11
 

L
uồ

ng
 C
ửa

 H
ội

 - 
B
ến

 T
hủ

y 
 

 
 

- Đ
oạ

n 
C
ửa

 H
ội

 
6 

5 
 

- Đ
oạ

n 
X

uâ
n 

H
ải

 - 
B
ến

 T
hủ

y 
6 

5 
12

 
L

uồ
ng

 V
ũn

g 
Á

ng
 

9 
6 

13
 

L
uồ

ng
 C
ửa

 G
ia

nh
 

5 
4 

14
 

L
uồ

ng
 H

òn
 L

a 
8 

6 
15

 
L

uồ
ng

 C
ửa

 V
iệ

t 
7 

4 
16

 
L

uồ
ng

 T
hu
ận

 A
n 

7 
6 
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ST
T

 
T

ên
 lu
ồn

g 
Số

 lầ
n 

ki
ểm

 tr
a 

tổ
ng

 q
ua

n 
Số

 lầ
n 

bả
o 

tr
ì 

17
 

L
uồ

ng
 C

hâ
n 

M
ây

 
8 

6 
18

 
L

uồ
ng

 Đ
à 

N
ẵn

g 
 

 
 

- Đ
oạ

n 
Ti

ên
 S

a 
- T

họ
 Q

ua
ng

 
10

 
9 

19
 

L
uồ

ng
 K
ỳ 

H
à 

- T
rư
ờn

g 
G

ia
ng

 
6 

5 
20

 
L

uồ
ng

 D
un

g 
Q

uấ
t 

10
 

8 
21

 
L

uồ
ng

 S
a 

K
ỳ 

6 
5 

22
 

L
uồ

ng
 Q

uy
 N

hơ
n 

12
 

9 
23

 
L

uồ
ng

 V
ũn

g 
R

ô 
7 

6 
24

 
L

uồ
ng

 Đ
ầm

 M
ôn

 
6 

4 
25

 
L

uồ
ng

 B
a 

N
gò

i 
8 

6 
26

 
L

uồ
ng

 N
ha

 T
ra

ng
 

9 
8 

27
 

L
uồ

ng
 S

ài
 G

òn
 - 

V
ũn

g 
T

àu
 

 
 

 
- Đ

oạ
n 

G
hề

nh
 R

ái
 

12
 

10
 

 
- Đ

oạ
n 

Th
iề

ng
 L

iề
ng

 
12

 
10

 
 

- Đ
oạ

n 
Ta

m
 T

hô
n 

H
iệ

p 
12

 
9 

 
- Đ

oạ
n 

M
ũi

 Đ
èn

 Đ
ỏ 

12
 

10
 

28
 

L
uồ

ng
 S

ôn
g 

D
in

h 
 

 
 

- Đ
oạ

n 
từ

 P
1 
đế

n 
cả

ng
 H
ải

 q
uâ

n 
11

 
9 

 
- Đ

oạ
n 

từ
 c
ản

g 
H
ải

 q
uâ

n 
đế

n 
cầ

u 
G

ò 
G
ăn

g 
12

 
10

 
29

 
L

uồ
ng

 S
ôn

g 
D
ừa

 
9 

7 
30

 
L

uồ
ng

 S
oà

i R
ạp

 - 
H

iệ
p 

Ph
ướ

c 
 

 
 

- Đ
oạ

n 
Lo

ng
 H

òa
 

12
 

9 
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 tạ
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